Danh sách sinh viên lớp học phần 115CNCCC01
Thi HP Công nghệ CAD/CAM/CNC Buổi sáng ngày thứ  Tư ngày 23/12/2015
	
	

	
	Nhóm 1 từ 7 giờ00 đến 8 giờ00

	
	

	
	

	
	

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Theo dõi
	Ghi chú

	1
	131250412102
	  Phạm Tuấn Anh
	 
	BT

	2
	131250442270
	  Trần Hoàng Anh
	 
	BT

	3
	131250442104
	  Trần Quốc Cảnh
	 
	BT

	4
	131250412208
	  Nguyễn Văn Chung
	 
	BT

	5
	131250412307
	  Hồ Thành Đạt
	 
	BT

	6
	131250442204
	  Nguyễn An Phước Đạt
	 
	BT

	7
	131250412211
	  Lê Trọng Đức
	 
	BT

	8
	131250442205
	  Lê Hồng Diện
	 
	BT

	9
	131250412115
	  Nguyễn Văn Hải
	 
	BT

	10
	131250412214
	  Tô Ngọc Hải
	 
	BT

	11
	131250412216
	  Phan Văn Hậu
	 
	BT

	12
	131250442110
	  Nguyễn Văn Hậu
	 
	BT

	13
	131250442209
	  Thái Tấn Hào
	 
	BT

	14
	131250442214
	  Lê Văn Hiệp
	 
	BT

	15
	131250442213
	  Nguyễn Minh Hiền
	 
	BT

	16
	131250442218
	  Nguyễn Sỹ Hoành
	 
	BT

	17
	131250412220
	  Nguyễn Văn Hùng
	 
	BT

	18
	131250442117
	  Nguyễn Văn Hùng
	 
	BT

	19
	131250442219
	  Nguyễn Hữu Hùng
	 
	BT

	20
	131250412121
	  Nguyễn Hữu Huy
	 
	BT

	21
	131250442118
	  Nguyễn Thành Huy
	 
	BT

	22
	131250442222
	  Nguyễn Tấn Huy
	 
	BT

	23
	131250412324
	  Võ Văn Khanh
	 
	BT

	24
	131250412271
	  Nguyễn Ngọc Khoa
	 
	BT

	25
	131250412224
	  Trịnh Minh Kỳ
	 
	BT

	26
	131250442173
	  Trần Văn Lâm
	 
	BT

	27
	131250442120
	  Võ Văn Lành
	 
	BT

	28
	131250412225
	  Nguyễn Duy Lai
	 
	BT

	29
	131250412329
	  Nguyễn Văn Liêm
	 
	BT

	30
	121250412223
	  Đặng Văn Linh
	 
	BL

	31
	131250442229
	  Hứa Bạch Long
	 
	BT

	32
	131250442230
	  Huỳnh Quang Lực
	 
	BT

	33
	131250412332
	  Nguyễn Thành Luôn
	 
	BT

	34
	131250442233
	  Nguyễn Công Minh
	 
	BT

	35
	131250442234
	  Nguyễn Văn Anh Minh
	 
	BT

	36
	131250442235
	  Nguyễn Trông Mơ
	 
	BT

	37
	131250442237
	  Huỳnh Đức Ngân
	 
	BT

	38
	131250442128
	  Nguyễn Đắc Đức Nghĩa
	 
	BT

	39
	131250442238
	  Nguyễn Văn Nghĩa
	 
	BT

	40
	121250442142
	  Nguyễn Văn Nguyên
	 
	BT

	41
	131250412234
	  Nguyễn Văn Nhựt
	 
	BT

	42
	131250442240
	  Võ Như Nhựt
	 
	BT

	43
	131250412236
	  Nguyễn Hà Phan
	 
	BT

	44
	131250442241
	  Trương Văn Pháp
	 
	BT

	45
	131250442131
	  Thái Hồng Phi
	 
	BT



Danh sách sinh viên lớp học phần 115CNCCC01
Thi HP Công nghệ CAD/CAM/CNC Buổi sáng ngày thứ  Tư ngày 23/12/2015
	
	

	
	Nhóm 2 từ 9 giờ00 đến 10 giờ00

	STT
	Mã Sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Theo dõi
	Ghi chú

	46
	131250412339
	  Phan Thanh Phụng
	 
	BT

	47
	131250442242
	  Phan Huỳnh Phúc
	 
	BT

	48
	131250412140
	  Hồ Kim Quốc
	 
	BT

	49
	131250412241
	  Võ Bảo Quốc
	 
	BT

	50
	131250442135
	  Đặng Phú Quốc
	 
	BT

	51
	131250442138
	  Phạm Vũ Quốc
	 
	BT

	52
	131250442244
	  Dương Tấn Rân
	 
	BT

	53
	131250442141
	  Trần Xuân Sang
	 
	BT

	54
	131250412142
	  Phan Văn Sinh
	 
	BT

	55
	131250442143
	  Nguyễn Văn Tài
	 
	BT

	56
	131250442275
	  Trương Đức Tài
	 
	BT

	57
	131250412247
	  Trần Trí Tam
	 
	BT

	58
	131250412144
	  Nguyễn Ngọc Thạch
	 
	BT

	59
	131250412347
	  Huỳnh Văn Thảo
	 
	BT

	60
	131250412150
	  Ngô Viết Thịnh
	 
	BT

	61
	131250412254
	  Huỳnh Duy Thịnh
	 
	BT

	62
	131250412270
	  Đặng Văn Thiện
	 
	BT

	63
	131250412152
	  Nguyễn Hữu Tình
	 
	BT

	64
	131250412351
	  Chu Văn Tình
	 
	BT

	65
	131250442148
	  Lê Mạnh Tiến
	 
	BT

	66
	131250442253
	  Trương Công Tiến
	 
	BT

	67
	131250412153
	  Trần Ngọc Trị
	 
	BT

	68
	131250442153
	  Nguyễn Quang Trực
	 
	BT

	69
	131250442157
	  Lương Văn Trường
	 
	BT

	70
	131250442258
	  Đỗ Ngọc Trường
	 
	BT

	71
	131250412259
	  Đỗ Đức Trung
	 
	BT

	72
	131250442154
	  Huỳnh Tấn Trung
	 
	BT

	73
	131250442155
	  Trà Thành Trung
	 
	BT

	74
	131250442257
	  Bùi Quốc Hoàng Trung
	 
	BT

	75
	131250412160
	  Nguyễn Thanh Tùng
	 
	BT

	76
	131250442160
	  Nguyễn Thanh Tùng
	 
	BT

	77
	131250412170
	  Hoàng Văn Tuấn
	 
	BT

	78
	131250412357
	  Phạm Minh Tuấn
	 
	BT

	79
	131250442259
	  Nguyễn Anh Tuấn
	 
	BT

	80
	131250412360
	  Đặng Quốc Việt
	 
	BT

	81
	131250412361
	  Nguyễn Hoàng Việt
	 
	BT

	82
	131250442261
	  Huỳnh Quốc Việt
	 
	BT

	83
	121250412272
	  Huỳnh Quang Viên
	 
	BL

	84
	131250412265
	  Lê Quang Vinh
	 
	BT

	85
	131250442164
	  Nguyễn Đức Vinh
	 
	BT

	86
	131250412365
	  Nguyễn Xuân Vũ
	 
	BT

	87
	131250442263
	  Lâm Quang Vũ
	 
	BT

	88
	131250442266
	  Lê Tự Vương
	 
	BT

	89
	131250412268
	  Hồ Đình Vỹ
	 
	BT



Nếu SV nào bận thi các môn khác có thể chuyển đổi nhóm hoặc báo cho GV biết để sắp xếp thời gian.
